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Trình độ Chuyên môn

1 2 3 4 5 8

 Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị

1 Vũ Thị Thu Huyền 13/03/1991 Đại học Kế toán Kế toán viên Đạt

2 Cao Thị Hồng Nhung 25/8/1998 Đại học Kế toán Kế toán viên Không đạt

3 Lê Thị Thu Huyền 03/10/1994 Đại học Cử nhân Luật Chuyên viên Không đạt

4 Nguyễn Thị Phương Hoa 30/6/2004 Đại học Cử nhân Luật Chuyên viên Không đạt

5 Lê Thị Thu Huyền 03/10/1994 Đại học
Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Kỹ sư hạng III Không đạt

Phòng Tài chính kế toán

1 Hà Thanh Vân 16/6/2004 Đại học Kế toán Kế toán viên Đạt

2 Bùi Thị Anh Thư 04/5/2004 Đại học
Tài chính- Ngân 

hàng
Kế toán viên Đạt

3 Đỗ Thị Phương Thảo 09/10/1992 Đại học
Quản trị tài chính 

kế toán
Kế toán viên Không đạt

Phòng Khám ĐKKV Mạo Khê

1 Nguyễn Thị Phương Anh 19/12/2003 Cao Đẳng Điều dưỡng Điều dượng hạng IV Không đạt

2 Nguyễn Minh Thùy 17/11/2004 Cao Đẳng Điều dưỡng Điều dượng hạng IV Không đạt

3 Phạm Ngọc Thành 25/8/2000 Cao Đẳng Điều dưỡng Điều dượng hạng IV Đạt
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4 Nguyễn Trọng Thiêm 07/4/1999 Cao Đẳng Điều dưỡng Điều dượng hạng IV Không đạt

5 Đào Thị Hồng Nhung 08/11/1999 Cao Đẳng Điều dưỡng Điều dượng hạng IV Không đạt

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế

1 Trần Thị Phương Thảo 09/3/2003 Đại học Dược Dược hạng III Đạt

2 Đào Văn Nam 13/4/2003 Đại học Dược Dược hạng III Không đạt

3 Phạm Thị Thanh Hoa 25/10/1988 Đại học Dược Dược hạng III Đạt

4 Lê Thị Hoa 05/03/1990 Đại học Dược Dược hạng III Không đạt

5 Trương Thị Như Quỳnh 16/12/2002 Đại học Dược Dược hạng III Không đạt

6 Lê Thu Phương 14/6/2003 Đại học Dược Dược hạng III Không đạt

7 Phạm Thị Thu Hoài 16/3/2002 Đại học Dược Dược hạng III Không đạt

8 Đoàn Thị Chuyên 13/03/1992 Cao Đẳng Dược Dược hạng IV Không đạt

9 Đào Thị Tuyết Mai 15/5/1984 Cao Đẳng Dược Dược hạng IV Đạt

10 Nguyễn Thị Tuyết Lan 03/7/1982 Cao Đẳng Dược Dược hạng IV Đạt

1 Trần Quang Trung 09/01/1997 Cao Đẳng
Kỹ thuật hình 

ảnh Y học
Kỹ thuật Y hạng IV Đạt

Bác sĩ Y học cổ truyền (Phòng khám Đa khoa khu vực Mạo Khê)

1 Bế Thị Hương 15/4/2000 Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III Đạt
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